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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THUỘC ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN GIAI ĐOẠN 2011-2015
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 104/2011/NQ-HĐND ngày 08 tháng 3 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2011 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 931/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn năm 2011 - 2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 1695/TTr-SGTVT ngày 19 tháng 8 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý xây dựng công trình thuộc Đề án Phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011 - 2015.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan, địa phương và tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
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QUY CHẾ
QUẢN LÝ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THUỘC ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN GIAI ĐOẠN 2011 - 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng đối với các công trình thuộc Đề án Phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011 - 2015, đầu tư theo phương châm "Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ".
2. Các cơ quan chức năng trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; các tổ chức và cá nhân tham gia thực hiện xây dựng các công trình thuộc Đề án Phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011 - 2015, đầu tư theo phương châm "Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ".

Điều 2. Phân cấp quản lý công trình

1. Chủ đầu tư công trình là Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã).

Đối với các xã ở các huyện miền núi, vùng cao không đủ khả năng làm Chủ đầu tư, Ủy ban nhân dân huyện giao cho các phòng, ban chuyên môn trực thuộc làm Chủ đầu tư nhưng phải đảm bảo huy động được nguồn đóng góp của nhân dân.

2. Cơ quan quyết định đầu tư là Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện).

3. Hình thức thực hiện dự án đầu tư: Chủ đầu tư thực hiện tất cả các công việc từ lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật cho đến khi nghiệm thu, đưa công trình vào sử dụng dựa theo các thiết kế mẫu, biểu mẫu do các cơ quan chức năng ban hành. Riêng công tác thi công xây dựng do nhân dân khu vực hưởng lợi tổ chức thực hiện.

Điều 3. Nguồn vốn đầu tư

Nguồn vốn đầu tư cho công trình gồm nguồn vốn do nhân dân đóng góp trên nguyên tắc tự nguyện hoặc tự huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác và nguồn vốn hỗ trợ của ngân sách tỉnh (kể cả lồng ghép các chương trình mục tiêu), ngân sách huyện.

1. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư cho các công trình:

a) Khu vực 1:

Bao gồm các phường thuộc thành phố Phan Thiết, thị xã La Gi, các thị trấn ở các huyện (trừ các thôn ở thị trấn thuộc khu vực 2).

* Các phường:

- Ngân sách Nhà nước hỗ trợ tối đa không quá 55%, trong đó:
+ Ngân sách tỉnh hỗ trợ tối đa không quá 40%;

+ Ngân sách cấp huyện hỗ trợ tối đa không quá 15%.

- Nguồn đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong xã hội tối thiểu 45%. * Các thị trấn (trừ các thôn ở thị trấn):

- Ngân sách Nhà nước hỗ trợ tối đa không quá 60%, trong đó: + Ngân sách tỉnh hỗ trợ tối đa không quá 43%;

+ Ngân sách cấp huyện hỗ trợ tối đa không quá 17%.

- Nguồn đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong xã hội tối thiểu 
40%.

b) Khu vực 2:

Bao gồm các xã thuộc thành phố Phan Thiết, thị xã La Gi, các thôn ở thị trấn và các xã thuộc các huyện còn lại (trừ: các xã thuộc khu vực 3, các thôn có đồng bào dân tộc thiểu số xen ghép và các thôn đặc thù nằm ở vị trí hết sức khó khăn thuộc các xã khu vực 2).

- Ngân sách Nhà nước hỗ trợ tối đa không quá 65%, trong đó: + Ngân sách tỉnh hỗ trợ tối đa không quá 50%;

+ Ngân sách cấp huyện hỗ trợ tối đa không quá 15%.

- Nguồn đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong xã hội tối thiểu 
35%.

c) Khu vực 3:

Bao gồm các xã miền núi, vùng cao, hải đảo và ven biển đặc biệt khó khăn: xã Phan Dũng, xã Phong Phú - huyện Tuy Phong; xã Phan Lâm, xã Phan Sơn, xã Phan Điền, xã Phan Tiến - huyện Bắc Bình; xã La Dạ, xã Đông Tiến, xã Đông Giang, xã Đa Mi - huyện Hàm Thuận Bắc; xã Mỹ Thạnh, xã Hàm Cần -huyện Hàm Thuận Nam; xã Thắng Hải - huyện Hàm Tân; xã La Ngâu, xã Măng Tố - huyện Tánh Linh và các xã thuộc huyện Phú Quý; các thôn có đồng bào dân tộc thiểu số xen ghép và các thôn đặc thù nằm ở vị trí hết sức khó khăn thuộc các xã khu vực 2.

- Ngân sách Nhà nước hỗ trợ tối đa không quá 80%, trong đó: + Ngân sách tỉnh hỗ trợ tối đa không quá 65%;

+ Ngân sách cấp huyện hỗ trợ tối đa không quá 15%.

- Nguồn đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong xã hội tối thiểu 20%. 
Đối với những trường hợp mà nhân dân tự nguyện đóng góp 100% kinh phí 
để xây dựng đường giao thông nông thôn hay ở khu phố; Nhà nước sẽ hỗ trợ về mặt kỹ thuật, thủ tục hồ sơ liên quan nhằm đảm bảo tuyến đường được xây dựng đạt chất lượng, mỹ quan, hiệu quả trong khai thác sử dụng, đồng thời phù hợp với mạng lưới giao thông chung của địa bàn dân cư.
2. Mức huy động tối đa cho 01 công trình:

a) Khu vực 1: mức huy động tối đa cho 01 công trình là 2,0 tỷ đồng;

b) Khu vực 2: mức huy động tối đa cho 01 công trình là 1,5 tỷ đồng;

c) Khu vực 3: mức huy động tối đa cho 01 công trình là 1,0 tỷ đồng.

3. Đối tượng miễn, giảm và mức miễn, giảm:

a) Đối tượng miễn, giảm là các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, neo đơn, mà không có khả năng đóng góp;

b) Đối tượng được miễn giảm, mức miễn giảm cụ thể do chính quyền địa 
phương cấp cơ sở tổ chức họp dân trong từng thôn, xóm, khu phố có kế hoạch 
phát triển giao thông nông thôn bàn để thống nhất, quyết định và được niêm yết 
công khai tại địa phương theo quy định tại Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 30 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

Điều 4. Đơn giá xây dựng đường giao thông nông thôn

1. Đơn giá xây dựng đường giao thông nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hàng năm hoặc khi có biến động về giá thị trường, được sử dụng để khái toán chi phí đầu tư xây dựng các loại đường, phục vụ công tác xây dựng kế hoạch hàng năm và làm định mức để Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh để xây dựng công trình.

Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm ban hành đơn giá xây dựng đường giao thông nông thôn trên phạm vi địa bàn mình, làm cơ sở phân bổ ngân sách hỗ trợ của cấp huyện cho cấp xã.

2. Đơn giá xây dựng đường giao thông nông thôn, bao gồm: đơn giá kiên cố hóa các loại mặt đường có bề rộng từ 1,5 đến 4,5 m; đơn giá xây dựng các công trình cống có khẩu độ nhỏ từ 0,3 đến 0,7 m, có điều kiện thi công đơn giản (nhân dân có thể đảm nhận).

Đơn giá xây dựng đường giao thông nông thôn bao gồm các chi phí trực tiếp: vật liệu, nhân công và xe máy (không tính vào đơn giá các chi phí: trực tiếp phí khác, thu nhập chịu thuế tính trước, chi phí quản lý, tư vấn xây dựng, chi phí khác, thuế giá trị gia tăng đầu ra, …vv).

3. Đối với các công trình có nhu cầu đặc biệt, cần đầu tư với tiêu chuẩn kỹ thuật cao hơn thiết kế mẫu đã ban hành, ngân sách tỉnh cũng chỉ hỗ trợ bằng định mức của loại kết cấu mặt đường mẫu có tiêu chuẩn kỹ thuật cao nhất đã ban hành. Địa phương có trách nhiệm tính toán lại kết cấu và cân đối các nguồn vốn từ ngân sách của huyện, đóng góp của cộng đồng để đầu tư cho phù hợp với yêu cầu sử dụng.

4. Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan xây dựng, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đơn giá xây dựng đường giao thông nông thôn vào tháng 10 hàng năm hoặc tại những thời điểm cụ thể khi có biến động lớn về giá thị trường.

Chương II
LẬP KẾ HOẠCH, CHUẨN BỊ VÀ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ
Điều 5. Công tác lập kế hoạch và chuẩn bị đầu tư

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện có nhiệm vụ triển khai lập kế hoạch xây dựng mặt đường giao thông nông thôn trên địa bàn cho năm tiếp theo (trừ năm đầu thực hiện - năm 2011) và dự trù kinh phí thực hiện, phân khai nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách các cấp gửi về Sở Giao thông vận tải trước ngày 01 tháng 10 hàng năm để tổng hợp, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính cân đối nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định để có kế hoạch phân bổ vốn cho các địa phương trước ngày 31 tháng 12 hàng năm.

Kế hoạch đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn hàng năm được lập cho từng địa bàn cấp xã, cấp huyện và chung cho toàn tỉnh. Ngân sách các cấp được phân bổ vào đầu năm kế hoạch theo quy trình phân bổ ngân sách đầu tư hàng năm.

Căn cứ nguồn vốn hỗ trợ của ngân sách tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện cân đối nguồn vốn hỗ trợ của ngân sách cấp huyện, báo cáo Hội đồng nhân dân cấp huyện thông qua để có kế hoạch phân bổ vốn cho cấp xã.

Quy trình lập kế hoạch hàng năm thực hiện theo Phụ lục số 01.

2. Thành lập Ban quản lý công trình, Ban giám sát, lập hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình:

a) Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thành lập Ban quản lý công trình, Ban giám sát và lập hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình ngay sau khi được UBND cấp huyện phân bổ kế hoạch ngân sách;

b) Hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình do Ủy ban nhân dân cấp xã lập, gồm: việc xác định các thông số kỹ thuật, dự toán, phương án sử dụng vốn đầu tư; phương án huy động đóng góp của nhân dân, phương án thi công xây dựng công trình;

c) Sở Giao thông vận tải hướng dẫn và ban hành các biểu mẫu của hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật.

Quy trình thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư theo Phụ lục số 02.

Điều 6. Quản lý, thi công xây dựng công trình

1. Tổ chức quản lý dự án:

Chủ đầu tư thành lập Ban quản lý công trình để quản lý dự án, tổ chức công tác thi công xây dựng; thành phần Ban quản lý công trình, gồm: đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã, thôn và đại diện nhân dân nơi có công trình.

2. Thi công xây dựng công trình:

Việc thi công xây dựng công trình do nhân dân tự tổ chức thực hiện.

3. Thời gian thực hiện:

Việc thi công xây dựng công trình được tiến hành sau khi hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình được phê duyệt và đã công khai cho cộng đồng dân cư tối thiểu 10 ngày.

4. Nội dung công việc:

a) Ký hợp đồng mua vật tư (xi măng, cát, đá...), thuê máy móc, thiết bị, nhân công (nếu có);

b) Tiếp nhận, quản lý vật tư, lập biên bản nhận vật tư, nhận hóa đơn của nhà cung cấp, thanh toán chi phí mua vật tư cho nhà cung cấp;

c) Tổ chức thi công xây dựng kết hợp huy động đóng góp ngày công lao động của cộng đồng;

d) Tổ chức bảo dưỡng công trình sau khi thi công xong cho đến khi nghiệm thu, đưa vào sử dụng.

Điều 7. Kiểm tra, giám sát trong thi công xây dựng

1. Giám sát cộng đồng:

Thực hiện theo Quy chế giám sát đầu tư cộng đồng do Chính phủ ban hành 
tại Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18 tháng 4 năm 2005; Thông tư liên 
tịch số 04/2006/TTLT/KH&ĐT-TƯMTTQVN-TC ngày 04 tháng 12 năm 2006 
giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
và Bộ Tài chính.

2. Ban giám sát công trình do Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định thành lập; thành phần, gồm: đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã, thôn, đại diện cộng đồng người hưởng lợi và các tổ chức đoàn thể ở địa phương. Ban giám sát công trình có nhiệm vụ giám sát toàn bộ quá trình chuẩn bị và thực hiện đầu tư xây dựng công trình.

Sở Giao thông vận tải hướng dẫn quy trình giám sát thi công, quy trình kiểm tra, nghiệm thu và các mẫu biên bản.

Điều 8. Tạm ứng, thanh toán và quyết toán vốn đầu tư

1. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thực hiện việc tạm ứng, thanh toán, quyết toán vốn công trình đảm bảo đầy đủ các thủ tục hồ sơ liên quan theo các quy định hiện hành và hướng dẫn của Sở Tài chính đối với nguồn vốn hỗ trợ của ngân sách Nhà nước giao cho xã quản lý, kể cả nguồn vốn đóng góp của nhân dân.

2. Sau khi công trình hoàn thành, Ủy ban nhân dân xã phải có trách nhiệm quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành theo quy định.

Điều 9. Nghiệm thu, quản lý, bảo trì công trình

1. Nghiệm thu công trình:

a) Nghiệm thu công trình tiến hành tại 3 giai đoạn: - Trước khi thi công;

- Trong khi thi công;

- Nghiệm thu hoàn thành công trình.

b) Nghiệm thu trước và trong khi thi công do Ban giám sát, đại diện Ban quản lý công trình và Ủy ban nhân dân cấp xã tiến hành;

c) Nghiệm thu hoàn thành công trình có thêm sự tham gia của đại diện Ủy ban nhân dân cấp huyện (đại diện là Phòng Kinh tế - Hạ tầng hoặc Phòng Quản lý đô thị), đại diện giám sát cộng đồng.

2. Quản lý, bảo trì công trình:

a) Quản lý và bảo trì công trình là nhiệm vụ thực hiện thường xuyên, liên tục kể từ khi công trình được đưa vào sử dụng;

b) Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm quản lý, khai thác sử dụng và tổ chức cho nhân dân khu vực hưởng lợi bảo trì công trình. Nhân dân trong khu vực hưởng lợi có nhiệm vụ huy động ngày công để bảo trì công trình, đảm bảo duy trì tốt tình trạng khai thác, kéo dài thời gian sử dụng công trình.

Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 10. Sở Giao thông vận tải

a) Chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng chương trình, danh mục công trình và kế hoạch đầu tư hàng năm cho các công trình thuộc Đề án Phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh; theo dõi, giải quyết những vấn đề phát sinh, tổng hợp báo cáo định kỳ cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Giao thông vận tải về kết quả thực hiện của các địa phương trên địa bàn tỉnh;

b) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thiết kế mẫu các loại mặt đường và cống thoát nước áp dụng cho các công trình thuộc Đề án Phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011 - 2015;

c) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đơn giá xây dựng cho các công trình thuộc Đề án Phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011 - 2015 theo Điều 4 của Quy chế này;

d) Soạn thảo, ban hành Sổ tay hướng dẫn các bước thực hiện Đề án phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011 - 2015.

Điều 11. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định phân bổ nguồn vốn hỗ trợ hàng năm của ngân sách tỉnh cho Ủy ban nhân dân cấp huyện để thực hiện chương trình kiên cố hóa đường giao thông nông thôn.

Điều 12. Sở Tài chính

a) Cân đối nguồn vốn của tỉnh trong kế hoạch ngân sách hàng năm để phân bổ hỗ trợ cho các địa phương theo mục tiêu kế hoạch đề ra; theo dõi, tổng hợp số liệu cấp phát vốn đầu tư, quyết toán công trình tại các địa phương;

b) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế tài chính, hướng dẫn các thủ tục về tạm ứng, thanh toán, quyết toán các nguồn vốn, mẫu biểu hồ sơ quyết toán công trình;

c) Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện cân đối các nguồn vốn hỗ trợ thuộc ngân sách tỉnh, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các đề nghị của địa phương về vấn đề tài chính.

Điều 13. Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân cấp huyện thông qua Đề án Phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố và cơ chế hỗ trợ ngân sách cấp huyện cho cấp xã.

2. Xây dựng kế hoạch thực hiện hàng năm trên địa bàn cấp huyện, gửi cho Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, có kế hoạch phân bổ vốn hỗ trợ của ngân sách tỉnh cho địa phương thực hiện.

3. Cân đối, phân bổ, cấp phát các nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh, của cấp huyện cho cấp xã triển khai thực hiện.

4. Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình và dự toán theo đúng biểu mẫu hướng dẫn của các ngành chức năng; thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình. Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc lựa chọn đơn vị cung cấp vật liệu đảm bảo tiến độ, chất lượng, giá cả hợp lý, tiết kiệm chi phí xây dựng công trình.

5. Theo dõi, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các công trình kiên cố hóa thuộc Đề án Phát triển giao thông nông thôn ở cấp xã; định kỳ tổng hợp báo cáo cho các Sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính.

Điều 14. Các phòng, ban chuyên môn của cấp huyện

1. Phòng Kinh tế - Hạ tầng (hoặc Quản lý đô thị) chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân cấp huyện:

a) Xây dựng và triển khai Đề án Phát triển giao thông nông thôn trên địa

bàn;

b) Lập kế hoạch, danh mục công trình đầu tư trên địa bàn hàng năm; lập báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu;

c) Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện;

d) Tham gia kiểm tra, nghiệm thu công trình tại địa phương.

2. Phòng Kế hoạch - Tài chính chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân cấp huyện:

a) Cân đối, phân bổ, cấp phát nguồn vốn hỗ trợ của ngân sách tỉnh, ngân sách cấp huyện cho Ủy ban nhân dân cấp xã;

b) Theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn công tác quản lý tài chính của Ủy ban nhân dân cấp xã; thẩm tra quyết toán các nguồn vốn ngân sách cấp.

Điều 15. Ủy ban nhân dân cấp xã

Làm Chủ đầu tư các công trình thuộc Đề án Phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011 - 2015, thực hiện theo phương châm "Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ", có trách nhiệm:

1. Quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước theo quy định hiện hành, đúng mục đích và hiệu quả; chịu trách nhiệm quyết toán các nguồn vốn ngân sách với cơ quan có thẩm quyền.

2. Thành lập các Ban quản lý công trình, Ban giám sát tại các thôn, khu vực dân cư để triển khai thực hiện các công trình cụ thể; phân công nhiệm vụ, chỉ đạo hoạt động của Ban quản lý công trình, Ban giám sát.

3. Xây dựng đề án, kế hoạch hàng năm tại địa phương, triển khai lấy ý kiến của cộng đồng; tổ chức thực hiện đề án theo kế hoạch được giao.

4. Lập, trình cấp có thẩm quyền (Ủy ban nhân dân cấp huyện) phê duyệt hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình.

5. Quản lý tài chính, tư vấn cho nhân dân trong việc xây dựng kế hoạch, xác định tiêu chuẩn kỹ thuật, xây dựng phương án huy động nguồn vốn của nhân dân, phương án sử dụng các nguồn vốn hỗ trợ, phương án tổ chức thi công xây dựng, giám sát chất lượng công trình.

6. Kiểm tra, giám sát quá trình chuẩn bị đầu tư, thi công xây dựng, sử dụng các nguồn vốn của các Ban quản lý công trình.

7. Định kỳ công khai kế hoạch huy động, tổ chức thực hiện và kết quả thực hiện Đề án Phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn để nhân dân biết, đồng thời tạo điều kiện cho mọi người cùng tham gia quản lý, giám sát triển khai thực hiện.

Điều 16. Ban quản lý công trình

Ban quản lý công trình do Ủy ban nhân dân cấp xã thành lập để giúp Ủy ban nhân dân xã triển khai thực hiện các công trình, có nhiệm vụ:

1. Xây dựng phương án sử dụng vốn Nhà nước, phương án huy động vốn đóng góp của nhân dân, phương án tổ chức thi công; thông qua cộng đồng, trình Ủy ban nhân dân cấp xã đưa vào Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình.

2. Quản lý và sử dụng nguồn vốn đóng góp của nhân dân đúng mục đích, hiệu quả.

3. Công khai phương án sử dụng các nguồn vốn để cộng đồng biết, thực hiện và giám sát.

4. Thực hiện các nội dung do Ủy ban nhân dân xã ủy quyền (nếu có) như: ký kết các hợp đồng mua bán vật tư, thuê nhân công, thuê thiết bị ...theo phương án sử dụng vốn Nhà nước, lập hóa đơn, chứng từ nộp cho Ủy ban nhân dân cấp xã.

5. Tổ chức thi công, quản lý chất lượng công trình.

Điều 17. Ban giám sát

Do Ủy ban nhân dân cấp xã thành lập trên cơ sở giới thiệu của nhân dân, có nhiệm vụ giám sát, tổ chức cho cộng đồng giám sát tất cả các khâu trong quá trình chuẩn bị, xây dựng công trình.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Sở Giao thông vận tải xem xét, giải quyết./.
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QUY TRINH LAP KE HOACH HANG NAM

(Ban hanh kem theo Quyét dinh s6° 26/2011/QD-UBND

ngay 14 thang 9 nam 2011 cita Uy ban nhan dan tinh Binh Thudn)

1. Yéu cau chung:

- K& hoach hang nam dugc 1ap cho nim k& hoach va dy ki€n cho nam tiép
theo (trif nam ddu thyc hién - nam 2011) phdi hoan thanh trudc ngay 31 thing
10 nam trudc va phii cé ¥ ki€n théng nhat clia cong ddng dan cu ndi xay dyng

cong trinh;

- Cong trinh dua vao k& hoach phai ding ddi tugng duge ap dung clia D&

an phat trién giao thdng ndng thon trén dia ban tinh Binh Thuin giai doan 2011
- 2015 da dugc Hoi dong nhin dan tinh thong qua.

K& hoach nam phai dugc can ddi phit hgp v6i kha niang huy dong déng gép

clia nhan dan, khd nang hd tr¢ clia ngan sich huyén, ngan sich tinh.

2. Trinh ty thuc hién:

. Pon vi .
STT NOi dung thite hign Thoi gian
Tuyén truyén, phd bi€n cho cong dong dan cu vé chi
truong, chinh sdch phat trién giao thong nong thon cda | Péng Gy, Uy | Tir diu nim
I |tinh; cn cit danh myc cong trinh cda xa (phu hgp v6i | ban nhan dan dén 30
d6i tugng dp dung theo D& an phat trién giao thong cdp xa, thang 6
nong thon trén dia ban tinh giai doan 2011-2015) dé cic Hoi, nam trude
dy ki€n k& hoach cla nim ti€p theo Poan thé k€& hoach
Hop tirng nhém dan cu, thong bio két qua thyc hién va
thdng qua k€& hoach xdy dung cdc cong trinh dé nhan Uy ban Tir ngay 01
dan ¢6 ¥ ki€n, cong b6 mire hd trg von clia ngan sich nhan dan thang 7
2 | tinh, huyén va mic déng gop cla nhan dan trong khu cdp xa, d&n ngay 30
vye; xac dinh sd bo tiéu chudn ky thuat, 1ap phuong dn cic thon, thiang 8
huy déng dong gép von ciia nhan dan. N&u dat dude sy | khu dincvw | ndm trude
ddng thudn thi dua vao k& hoach k& hoach
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STT NOi dung thifc hien Thdi gian
Tir ngay 30
. . thang 8
3 | Tong hdp danh sdch cdc cong trinh dige nhan dan Uy ban dén ngay 15
hudng ng, dong thuan dong gop kinh phi dau tr xay nhandan | hano o nam
dyng, bdo cdo Uy ban nhan dan cap huyén cdp xd tardc k&
hoach
Tir ngay 16
. N ) P . thang 9 d&n
Can doi nguon ho trg cla ngan sich huyén, 1ap k& hoach Uy ban N
4 N ” - ngay 01
dau tr xay dyng cdc cong trinh k€ hoach nim ti€p theo | nhandin thing 10
clia cdp huyén bao cdo S& Giao thong van téi ciphuyén | anivge
k&hoach
Tir ngay 01
thang 10
"I:Sngxhgp k& h::ach cu’Aa ca’}c hu7yff:n. 7!.11:3\,nh p7h.6'. Lhi Xa; $6 Giao thong dé’r{ trude
5 |lap k€ hoach ho trg ngdn sach tinh gifi cac S&: K& hoach an i ngay 30
va Péu t, Tai chinh he thing 10
ndm trude
k&hoach
Tir ngay 01
thing 11
6 | Kiém tra hd s, trinh Uy ban nhan dan tinh phan b8 v&n | S& K& hoach | dén ngay
hd trg phat trién giao thong nong thon trong k& hoach | va Pauwr, |30 thang 11
ngén sich cla nim ti€p theo S& Tai Chinh | ndm trude
k&hoach
N i . , Chim nhit
7 |Bdo cao Hoi dong nhin dan tinh, phan bo ngan sich Uy ban dén ngay 10
tinh hd trg phét trién giao thong nong thon cho cic nhan dan thing 12
huyén, thanh phd, thi xa tinh nam e
k&hoach
Bio cio Hoi ddng nhan dan c&p huyén, phan bd ngudn| Uy ban Ngay 20
8 | hd trg clia ngan sdch tinh, ngdn sdch huyén cho cdc xd, | nhandan |thdng 12 nim
phudng, thi triin cilp huyén k€ hoach





3. Yêu cầu của các bước

Bước 1: Khi dự kiến kế hoạch, Ủy ban nhân dân cấp xã cần xác định sơ bộ 
chiều dài tuyến đường, cống cần xây dựng, chiều rộng mặt đường từ đó khái toán kinh phí đầu tư và phân ra các nguồn từ hỗ trợ của ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, ngân sách xã (nếu có) và phần đóng góp của nhân dân.

Bước 2: Nội dung cuộc họp phải được lập thành biên bản có chữ ký thống nhất của ít nhất 80% nhân dân thuộc diện được dự họp. Cuộc họp chỉ được tiến hành khi có ít nhất 80% số người (hoặc hộ) trong diện được mời dự họp.

Bước 3: Hồ sơ gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện gồm bảng tổng hợp các 
công trình đề nghị đầu tư kế hoạch năm tiếp theo xếp hạng theo thứ tự ưu tiên, 
bảng khái toán kinh phí đầu tư và biên bản họp nhân dân cho từng công trình.

Bước 4: Ủy ban nhân dân cấp huyện phải tính toán khả năng hỗ trợ vốn của ngân sách huyện để đảm bảo hoàn thành kế hoạch; không xây dựng kế hoạch vượt quá khả năng bố trí ngân sách các cấp gây khó khăn cho công tác lập kế hoạch. Hồ sơ gửi Sở Giao thông vận tải (04 bộ) gồm bản sao kế hoạch của cấp xã gửi cho cấp huyện và bảng tổng hợp kế hoạch của cấp huyện.

Bước 5: Sở Giao thông vận tải kiểm tra hồ sơ do cấp huyện trình, rà soát loại bỏ các hạng mục công trình không hợp lệ (về danh mục, thủ tục); gửi bảng tổng hợp kế hoạch cho Sở Kế hoạch và Đầu tư. Hồ sơ kèm theo gồm 01 bộ hồ sơ kế hoạch của cấp huyện.

Bước 6, 7, 8: Quy trình thực hiện theo kế hoạch phân bổ ngân sách đầu tư hàng năm của tỉnh.
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QUY TRINH THUC HIEN CONG TAC CHUAN BI PAU TU

(Ban hanh kém theo Quyét dinh s 26/2011/QD-UBND
ngay 14 thang 9 nam 2011 cita Uy ban nhan dan tinh Binh Thudn)

Cong téc chuén bi dAu tr duge Uy ban nhan dan cip xa tién hanh ngay sau

khi dugc Uy ban nhan dan cap huyén phan b8 k& hoach vén xdy dyng cong trinh.

Chuén bi ddu tu bao gdm cdc budc thanh lap Ban quin 1y cong trinh, Ban

gidm sit, 1ap hd sd Béo cdo kinh t& ky thuit (bao gdm viéc xdc dinh chi tiéu ky
thuat, dy todn; xdy dyng phudng an sit dung von ddu tr, phudng dn huy dong

d6ng gép clia nhan dan, phuong dn thi cong xay dung).

STT

Noi dung

Yéu ciu

Thanh 13p Ban quin Iy
cong trinh; Ban gidm sdt

Uy ban nhan dan c&p xa ban hanh quyét dinh thanh 1ap
cdc Ban quin Iy cong trinh va Ban gidm sét 2Om dai
dién Uy ban nhan dian cé’p xd, thon, dai dién nhan dan,
cic doan thé. Trong quyét dinh thanh 1ap phai phan
cong cu thé nhiém vu, quyén han va cdc néi dung

iy quyén

Lap Bdo cdo kinh t& ky

Thyc hign theo hd s6 miu do SG Giao thong van tai

2 |thudt diu wr xdy dyng
N N ban hanh
cong trinh
Huy dong cac khodn déng gop bing tién, vat wr hodc
ngay cong do chinh quyén dia phuong cap cd s& o chirc
3 | Huy dong dong gop clia hop d€ nhan dan ban, quyét dinh. Trong d6 khodn déng
nhan dan g6p ngay cong lao dong dugc huy dong trong budc thi
cong xdy dung. Cdc khodn dong gop cia nhin dan phai
duge niém yét cong khai dé nhan dan bi€t
Trong vong 03 ngay ké tir khi Bdo cdo kinh & ky thuat
dugc cip ¢6 thim quyén phé duyét, Ban quén Iy cong
4 | Cong khai dy todn, phuong | trinh phai cong khai d€ nhan dan biét, theo doi va trién

an sit dung von

khai thyc hién. Thoi gian cong khai la 10 ngay, sau d6
chuyén sang giai doan thi cong xdy dyng





